TỈNH BÌNH PHƯỚC

DANH SÁCH XÃ THUỘC BA KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)
	TT
	Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh
	Tên xã, phường, thị trấn
	Thuộc khu vực
	Số thôn đặc biệt khó khăn

	
	
	Xã KV I
	76
	3

	
	
	Xã KV II
	22
	27

	
	
	Xã KV III
	9
	32

	
	
	TOÀN TỈNH
	107
	62

	I
	HUYỆN BÙ ĐỐP
	
	
	

	1
	
	Thị trấn Thanh Bình
	I
	0

	2
	
	Xã Tân Thành
	I
	0

	3
	
	Xã Hưng Phước
	II
	2

	4
	
	Xã Tân Tiến
	II
	1

	5
	
	Xã Thanh Hòa
	II
	2

	6
	
	Xã Thiện Hưng
	II
	1

	7
	
	Xã Phước Thiện
	III
	3

	II
	HUYỆN CHƠN THÀNH
	
	
	

	1
	
	Xã Minh Lập
	I
	0

	2
	
	Xã Minh Thành
	I
	0

	3
	
	Xã Minh Thắng
	I
	0

	4
	
	Xã Nha Bích
	I
	0

	5
	
	Xã Quang Minh
	II
	1

	III
	HUYỆN ĐỒNG PHÚ
	
	
	

	1
	
	Thị trấn Tân Phú
	I
	0

	2
	
	Xã Đồng Tiến
	I
	0

	3
	
	Xã Tân Lập
	I
	0


	4
	
	Xã Tân Tiến
	I
	0

	5
	
	Xã Thuận Lợi
	I
	0

	6
	
	Xã Thuận Phú
	I
	0

	7
	
	Xã Tân Hòa
	II
	1

	8
	
	Xã Tân Hưng
	II
	1

	9
	
	Xã Tân Phước
	II
	2

	10
	
	Xã Đồng Tâm
	III
	4

	11
	
	Xã Tân Lợi
	III
	2

	IV
	HUYỆN LỘC NINH
	
	
	

	1
	
	Thị trấn Lộc Ninh
	I
	0

	2
	
	Xã Lộc An
	I
	0

	3
	
	Xã Lộc Điền
	I
	0


	4
	
	Xã Lộc Hiệp
	I
	0

	5
	
	Xã Lộc Hòa
	I
	0

	6
	
	Xã Lộc Hưng
	I
	0

	7
	
	Xã Lộc Thái
	I
	0

	8
	
	Xã Lộc Thạnh
	I
	0

	9
	
	Xã Lộc Thiện
	I
	0

	10
	
	Xã Lộc Thịnh
	I
	0

	11
	
	Xã Lộc Thuận
	I
	0

	12
	
	Xã Lộc Khánh
	II
	1

	13
	
	Xã Lộc Phú
	II
	1

	14
	
	Xã Lộc Tấn
	II
	1

	15
	
	Xã Lộc Quang
	III
	4

	16
	
	Xã Lộc Thành
	III
	5

	V
	HUYỆN BÙ ĐĂNG
	
	
	

	1
	
	Thị trấn Đức Phong
	I
	0

	2
	
	Xã Bình Minh
	I
	0

	3
	
	Xã Bom Bo
	I
	0

	4
	
	Xã Đăng Hà
	I
	0

	5
	
	Xã Đoàn Kết
	I
	0

	6
	
	Xã Đồng Nai
	I
	0

	7
	
	Xã Đức Liễu
	I
	0

	8
	
	Xã Minh Hưng
	I
	0

	9
	
	Xã Nghĩa Bình
	I
	0

	10
	
	Xã Nghĩa Trung
	I
	0

	11
	
	Xã Phước Sơn
	I
	0

	12
	
	Xã Thọ Sơn
	I
	0

	13
	
	Xã Thống Nhất
	I
	0

	14
	
	Xã Phú Sơn
	II
	1

	15
	
	Xã Đak Nhau
	III
	4

	16
	
	Xã Đường 10
	III
	3

	VI
	HUYỆN HỚN QUẢN
	
	
	

	1
	
	Xã An Phú
	I
	0

	2
	
	Xã Đồng Nơ
	I
	0

	3
	
	Xã Minh Đức
	I
	0

	4
	
	Xã Minh Tâm
	I
	0

	5
	
	Xã Tân Hiệp
	I
	0

	6
	
	Xã Tân Hưng
	I
	1

	7
	
	Xã Tân Khai
	I
	0

	8
	
	Xã Tân Lợi
	I
	0

	9
	
	Xã Tân Quan
	I
	0

	10
	
	Xã Thanh Bình
	I
	0

	11
	
	Xã Phước An
	II
	2

	12
	
	Xã Thanh An
	II
	1

	13
	
	Xã An Khương
	III
	3

	VII
	HUYỆN BÙ GIA MẬP
	
	
	

	1
	
	Xã Bình Sơn
	I
	0

	2
	
	Xã Bình Tân
	I
	0

	3
	
	Xã Bù Gia Mập
	I
	0

	4
	
	Xã Bù Nho
	I
	0

	5
	
	Xã Đakia
	I
	0

	6
	
	Xã Long Bình
	I
	0

	7
	
	Xã Long Hưng
	I
	0

	8
	
	Xã Phú Nghĩa
	I
	0

	9
	
	Xã Phú Riềng
	I
	1

	10
	
	Xã Phước Tân
	I
	0

	11
	
	Xã Bình Thắng
	II
	1

	12
	
	Xã Đức Hạnh
	II
	1

	13
	
	Xã Long Hà
	II
	1

	14
	
	Xã Long Tân
	II
	1

	15
	
	Xã Phú Trung
	II
	1

	16
	
	Xã Phú Văn
	II
	1

	17
	
	Xã Phước Minh
	II
	2

	18
	
	Xã Đăk Ơ
	III
	4

	VIII
	THỊ XÃ PHƯỚC LONG
	
	
	

	1
	
	Phường Long Phước
	I
	0

	2
	
	Phường Long Thủy
	I
	0

	3
	
	Phường Phước Bình
	I
	0

	4
	
	Phường Sơn Giang
	I
	0

	5
	
	Phường Thác Mơ
	I
	0

	6
	
	Xã Long Giang
	I
	1

	7
	
	Xã Phước Tín
	I
	0

	IX
	THỊ XÃ BÌNH LONG
	
	
	

	1
	
	Phường An Lộc
	I
	0

	2
	
	Phường Hưng Chiến
	I
	0

	3
	
	Phường Phú Đức
	I
	0

	4
	
	Phường Phú Thịnh
	I
	0

	5
	
	Xã Thanh Phú
	I
	0

	6
	
	Xã Thanh Lương
	II
	1

	X
	THỊ XÃ ĐỒNG XOÀI
	
	
	

	1
	
	Phường Tân Bình
	I
	0

	2
	
	Phường Tân Đồng
	I
	0

	3
	
	Phường Tân Phú
	I
	0

	4
	
	Phường Tân Thiện
	I
	0

	5
	
	Phường Tân Xuân
	I
	0

	6
	
	Xã Tân Thành
	I
	0

	7
	
	Xã Tiến Hưng
	I
	0

	8
	
	Xã Tiến Thành
	I
	0


TỈNH BÌNH PHƯỚC

DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

	TT
	Tên huyện
	Tên xã
	Khu vực
	Tên thôn

	I
	HUYỆN BÙ ĐỐP
	
	
	

	
	
	Hưng Phước
	II
	

	
	
	
	
	1 Ấp Phước Tiến

	
	
	
	
	2 Ấp Bù Tam

	
	
	Tân Tiến
	II
	

	
	
	
	
	1 Sóc Nê

	
	
	Thanh Hòa
	II
	

	
	
	
	
	1 Ấp 2

	
	
	
	
	2 Ấp 4

	
	
	Thiện Hưng
	II
	

	
	
	
	
	1 Thôn Thiện Cư

	
	
	Phước Thiện
	III
	

	
	
	
	
	1 Tân Lập

	
	
	
	
	2 Điện Ảnh

	
	
	
	
	3 Mười Mẫu

	II
	HUYỆN CHƠN THÀNH
	
	
	

	
	
	Quang Minh
	II
	

	
	
	
	
	1 Ấp Bào Teng

	III
	HUYỆN ĐỒNG PHÚ
	
	
	

	
	
	Tân Hòa
	II
	

	
	
	
	
	1 Ấp Đồng Tân

	
	
	Tân Hưng
	II
	

	
	
	
	
	1 Ấp Suối Nhung

	
	
	Tân Lợi
	III
	

	
	
	
	
	1 Ấp Đồng Bía

	
	
	
	
	2 Ấp Thạch Màng

	
	
	Tân Phước
	II
	

	
	
	
	
	1 Ấp Nam Đô

	
	
	
	
	2 Ấp Lam Sơn

	
	
	Đồng Tâm
	III
	

	
	
	
	
	1 Ấp 1

	
	
	
	
	2 Ấp 2

	
	
	
	
	3 Ấp 4

	
	
	
	
	4 Ấp 5

	IV
	HUYỆN LỘC NINH
	
	
	

	
	
	Lộc Khánh
	II
	

	
	
	
	
	1 Ấp Ba Ven

	
	
	Lộc Phú
	II
	

	
	
	
	
	1 Ấp Bù Linh

	
	
	Lộc Tấn
	II
	

	
	
	
	
	1 Ấp Bù Núi B

	
	
	Lộc Quang
	III
	

	
	
	
	
	1 Ấp Việt Quang

	
	
	
	
	2 Ấp Bù Tam

	
	
	
	
	3 Ấp Bồn Xăng

	
	
	
	
	4 Ấp Chàng Hai

	
	
	Lộc Thành
	III
	

	
	
	
	
	1 Ấp Lộc Bình 1

	
	
	
	
	2 Ấp K,Liêu

	
	
	
	
	3 Ấp Tà Tê 1

	
	
	
	
	4 Ấp Tà Tê 2

	
	
	
	
	5 Ấp Cần Dực

	V
	HUYỆN BÙ ĐĂNG
	
	
	

	
	
	Phú Sơn
	II
	

	
	
	
	
	1 Thôn Sơn Tân

	
	
	ĐakNhau
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Bù Ghe

	
	
	
	
	2 Thôn Đak Úy

	
	
	
	
	3 Thôn Đak Nung

	
	
	
	
	4 Thôn Đak Liên

	
	
	Đường 10
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn 1

	
	
	
	
	2 Thôn 2

	
	
	
	
	3 Thôn 3

	VI
	HUYỆN HỚN QUẢN
	
	
	

	
	
	Tân Hưng
	I
	

	
	
	
	
	1 Sóc Qủa

	
	
	Phước An
	II
	

	
	
	
	
	1 Tổng Cui Nhỏ

	
	
	
	
	2 23 lớn

	
	
	Thanh An
	II
	

	
	
	
	
	1 Phùm Lu

	
	
	An Khương
	III
	

	
	
	
	
	1 Ấp 2

	
	
	
	
	2 Ấp 3

	
	
	
	
	3 Ấp 4

	VII
	HUYỆN BÙ GIA MẬP
	
	
	

	
	
	Phú Riềng
	I
	

	
	
	
	
	1 Phú Bình

	
	
	Bình Thắng
	II
	

	
	
	
	
	1 Thôn 9

	
	
	Đức Hạnh
	II
	

	
	
	
	
	1 Bù Kroai

	
	
	Long Tân
	II
	

	
	
	
	
	1 Thôn 6

	
	
	Phú Trung
	II
	

	
	
	
	
	1 Phú Tiến

	
	
	Phú Văn
	II
	

	
	
	
	
	1 Đăk Khâu

	
	
	Phước Minh
	II
	

	
	
	
	
	1 Bình Giai

	
	
	
	
	2 Bù Tam

	
	
	Long Hà
	II
	

	
	
	
	
	1 Bù Ka 1

	
	
	Đăk Ơ
	III
	

	
	
	
	
	1 Bù Ka

	
	
	
	
	2 Bù Bưng

	
	
	
	
	3 Bù Khơn

	
	
	
	
	4 Thôn 3

	VIII
	THỊ XÃ PHƯỚC LONG
	
	
	

	
	
	Long Giang
	I
	

	
	
	
	
	1 Thôn 7

	IX
	THỊ XÃ BÌNH LONG
	
	
	

	
	
	Thanh Lương
	II
	

	
	
	
	
	1 Ấp Cần Lê


